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Tổng quan
Dell Calibration Assistant là ứng dụng được thiết kế để lên lịch hiệu chuẩn và 
xác nhận nội bộ, xem xét kết quả hiệu chuẩn và xác nhận, tạo báo cáo hiệu 
chuẩn và xác nhận thành định dạng HTML để đăng lên web.

Trước khi bạn bắt đầu

1 Bạn phải có màn hình Dell UP3221Q hoặc UP2720Q kết nối với máy tính.

2 Tải phần mềm Dell Calibration Assistant từ trang web sau:
UP2720Q: https://www.dell.com/UP2720Q.
UP3221Q: https://www.dell.com/UP3221Q.

3 Đảm bảo cáp Thunderbolt™ 3 Active được kết nối từ Cổng kết nối máy tính 
Thunderbolt™ 3 của màn hình với máy tính hoặc Notebook.

4 Nếu bạn kết nối bằng kết nối HDMI hoặc DP, hãy đảm bảo cáp USB Type-C to A 
được kết nối từ Cổng kết nối máy tính Thunderbolt™ 3 của màn hình với máy tính 
của bạn.

 LƯU Ý: Nếu bạn không có cáp Thunderbolt™ 3 Active hoặc cáp USB 
Type-C to A được kết nối khi khởi chạy Dell Calibration Assistant, 
thông báo sau sẽ xuất hiện:

USB TBT

hoặc
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Sử dụng Dell Calibration Assistant

1 Nhấp vào biểu tượng Ứng dụng để khởi chạy Dell Calibration Assistant. 

 LƯU Ý: Với hệ điều hành Ubuntu, Dell Calibration Assistant chỉ được 
hỗ trợ ở phiên bản 64 bit.

2 Ứng dụng giao tiếp với màn hình được kết nối với máy chủ và thiết lập liên kết để 
đồng bộ hóa với OSD màn hình.

 LƯU Ý: Quá trình này thường mất vài phút.

 LƯU Ý: Đóng Dell Calibration Assistant trước khi tiến hành hiệu 
chuẩn hoặc xác thực nội bộ. Khởi chạy lại phần mềm sau khi hoàn 
thành hiệu chỉnh hoặc xác thực nội bộ.

 LƯU Ý: Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm bên cạnh danh sách màn hình 
để cập nhật mới Dashboard (Bảng điều khiển) và Report (Báo cáo). 
Hoặc bạn có thể đóng và khởi chạy lại phần mềm Dell Calibration 
Assistant.

 LƯU Ý: Chỉ mở và sử dụng một trong các chương trình phần mềm 
sau tại bất kỳ thời điểm nào: Dell Calibration Assistant, Dell Color 
Management Software hoặc Calman Ready.

 LƯU Ý: Khi kết nối lần đầu tiên, báo cáo sẽ không được tải xuống 
nếu bạn chưa hiệu chỉnh hoặc xác nhận màn hình.

 LƯU Ý: Ảnh chụp màn hình trong tài liệu này chỉ dành cho mục đích 
minh hoạ. Các tùy chọn được liệt kê có thể thay đổi dựa trên kiểu 
màn hình của bạn.
Tổng quan  │  5



Dashboard (Bảng điều khiển)
Dashboard (Bảng điều khiển) cho phép bạn chọn Color Space (Không gian 
màu) đích để lên lịch tác vụ hiệu chỉnh, xác thực hoặc hiệu chuẩn và xác thực.

Để chọn Color Space (Không gian màu) để hiệu chuẩn và / hoặc xác thực, hãy 
làm như sau:

1 Nếu kết nối nhiều màn hình, chọn màn hình đích từ danh sách màn hình.

2 Chọn Color Space (Không gian màu) muốn lên lịch để hiệu chuẩn nội bộ, 
xác thực hoặc hiệu chuẩn và xác thực.
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3 Bạn có thể chỉnh sửa các tham số không gian màu hoặc sửa thông tin về 
tên cho (chỉ với UP3221Q) cho CAL 1 hoặc CAL 2 bằng cách nhấp vào 
siêu liên kết.

4 Nhấp Send to Display (Gửi đến màn hình) để cập nhật OSD.

5 Nhấp vào siêu liên kết Ngày và Giờ ở góc trên bên phải để đi đến 
Scheduler (Trình lập lịch) trang để đặt lịch hiệu chuẩn, xác thực hoặc 
hiệu chuẩn và xác thực.
Dashboard (Bảng điều khiển)  │  7



 LƯU Ý: Số Service Tag (Thẻ dịch vụ) và Software Version (Phiên bản 
phần mềm) trong hướng dẫn này chỉ mang tính minh họa và có thể 
khác với số được hiển thị trên màn hình của bạn. Vui lòng tham khảo 
màn hình của bạn để biết số Service Tag (Thẻ dịch vụ) và Software 
Version (Phiên bản phần mềm) chính xác cho phần mềm của bạn.
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Report (Báo cáo)
Trang Report (Báo cáo) hiển thị các kết quả hiệu chuẩn và / hoặc xác thực gần 
đây nhất. 
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Với (các) kiểu màn hình được nêu bên dưới, nếu màn hình của bạn được hiệu 
chỉnh bằng phần mềm Calman Ready, trang Báo cáo sẽ hiển thị là “Calibrated 
by Calman Ready” (Được hiệu chỉnh bởi Calman Ready).

• UP2720Q

 LƯU Ý: Đối với các kiểu màn hình được liệt kê ở trên, phần mềm này 
sẽ không hiển thị các báo cáo được tạo bởi Calman Ready. Hãy sử 
dụng phần mềm Calman Ready để xem các báo cáo này.
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Bạn có thể chọn xem lại báo cáo dưới nhiều hình thức khác nhau bằng cách 
nhấp vào Graph View (Xem biểu đồ) hoặc Table View (Xem bảng). 
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Bạn cũng có thể Lưu báo cáo ở định dạng HTML để đăng trên web.
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Scheduler (Trình lập lịch)
Trang Scheduler (Trình lập lịch) cho phép bạn đặt lịch hiệu chỉnh, xác thực 
hoặc hiệu chuẩn và xác thực. 

Để đặt lịch hiệu chỉnh và / hoặc xác thực, hãy làm như sau:

1. Chọn lịch trình:

• Based on Usage Hours (Dựa trên Giờ sử dụng)—Phiên theo thời 
gian sử dụng.

• Periodic (Định kỳ)—Phiên theo khoảng thời gian thiết lập.
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2 Với hiệu chuẩn, xác thực hoặc hiệu chuẩn và xác thực Periodic (Định 
kỳ), đặt mẫu định kỳ ưa thích và thời gian bắt đầu.

3 Chọn Operation Mode (Chế độ vận hành):

• Prompt before starting session (Nhắc trước khi bắt đầu phiên)—
Nhắc người dùng phê duyệt để bắt đầu quá trình.

• Carry out in sleep mode (Thực hiện trong chế độ ngủ)—bắt đầu 
quy trình tự động khi màn hình ở chế độ ngủ.

4 Nhấp Send to Display (Gửi đến màn hình) để cập nhật lịch trình của 
OSD.
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Resync Display Clock (Đồng Bộ Lại Đồng Hồ Hiển Thị)
Resync Display Clock (Đồng Bộ Lại Đồng Hồ Hiển Thị) cho phép bạn đồng 
bộ ngày và giờ của máy tính với màn hình. Bạn nên Đồng Bộ Lại Đồng Hồ 
Hiển Thị khi một trong những điều sau đây xảy ra:

• Thiết lập màn hình lần đầu tiên.

• Màn hình bị ngắt kết nối với nguồn điện trong hơn 10 ngày.
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Khắc phục sự cố

Các Triệu Chứng 
Thường Gặp

Vấn Đề Bạn 
Gặp Phải

Giải Pháp Có Thể Áp Dụng

Không phát hiện 
màn hình

Ứng dụng 
không thể phát 
hiện màn hình 
và xuất hiện 
thông báo lỗi 
kết nối.

• Đảm bảo bạn sử dụng màn hình Dell 
UP3221Q/UP2720Q với máy đo 
màu tích hợp.

• Làm theo Trước khi bạn bắt đầu để 
kiểm tra xem cáp Thunderbolt™ 3 
Active hoặc cáp USB Type-C to A có 
được kết nối đúng cách giữa màn 
hình UP3221Q/UP2720Q và máy 
tính không.

• Đối với Linux, đảm bảo bạn đã thực 
hiện các bước sau:

     1 Tạo tệp mới /etc/udev/rules.d/99-
dellmonitor-up2720q.rules với thông tin sau 
(phân biệt chữ hoa chữ thường):
SUBSYSTEM=="usb", 
ATTR{idVendor}=="0424", 
ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", 
ATTR{idVendor}=="413c", 
ATTR{idProduct}=="b072", MODE="0666"

     2 Tạo tệp mới /etc/udev/rules.d/99-
dellmonitor-up3221q.rules với thông tin sau 
(phân biệt chữ hoa chữ thường): 
SUBSYSTEM=="usb", 
ATTR{idVendor}=="0424", 
ATTR{idProduct}=="274c", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", 
ATTR{idVendor}=="413c", 
ATTR{idProduct}=="b089", MODE="0666"
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Không thể khởi 
chạy Dell 
Calibration 
Assistant

Thông báo 
cảnh báo xuất 
hiện: “Failed to 
execute script 
Dell Calibration 
Assistant” 
(Không thể 
thực thi tập 
lệnh Dell 
Calibration 
Assistant)

• Đối với Windows, hãy tải xuống và 
cài đặt phiên bản “Microsoft Visual 
C++ Redistributable cho Visual 
Studio 2015-2019 (x86) và “Microsoft 
Visual C ++ Redistributable 
Packages cho Visual Studio 2013 
(x86)’’ từ liên kết sau: 
https://support.microsoft.com/en-us/
help/2977003/the-latest-supported-
visual-c-downloads.

Không thể chọn 
Color Space 
(Không gian màu)

Không có phản 
hồi khi cố chọn 
Color Space 
(Không gian 
màu)

• Đảm bảo cáp Thunderbolt™ 3 Active 
hoặc cáp USB Type-C to A có được 
kết nối đúng cách giữa màn hình 
UP3221Q/UP2720Q và máy tính 
không.

• Đóng và khởi động lại ứng dụng.

Không thể chỉnh 
sửa Scheduler 
(Trình lập lịch 
biểu)

Scheduler 
(Trình lập lịch 
biểu) có màu 
xám và không 
thể chỉnh sửa

• Đảm bảo cáp Thunderbolt™ 3 Active 
hoặc cáp USB Type-C to A có được 
kết nối đúng cách giữa màn hình 
UP3221Q/UP2720Q và máy tính 
không.

• Chọn Periodic (Định kỳ) để kích 
hoạt Start Time (Thời gian bắt đầu) 
và tùy chọn Periodic pattern (Mô 
hình định kỳ)  trên tab Scheduler 
(Trình lập lịch biểu).

• Đóng và khởi động lại ứng dụng.

Hiệu chuẩn và / 
hoặc xác nhận 
không bắt đầu tại 
thời điểm đã lên 
lịch

Máy đo màu 
không bắt đầu 
vào thời gian 
dự kiến

• Nếu đã chọn Carry out in sleep 
mode (Thực hiện trong chế độ 
ngủ) và màn hình hoạt động vào thời 
gian lên lịch, việc hiệu chuẩn và / 
hoặc xác nhận sẽ không bắt đầu cho 
đến khi màn hình ở chế độ ngủ.

• Đồng bộ lại đồng hồ màn hình với 
đồng hồ máy tính. Xem Resync 
Display Clock (Đồng Bộ Lại Đồng 
Hồ Hiển Thị).
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Mất kết nối giữa 
Dell Calibration 
Assistant và màn 
hình sau khi màn 
hình được kích 
hoạt từ chế độ 
Ngủ hoặc Tắt

Kết nối giữa 
Dell Calibration 
Assistant và 
màn hình bị 
mất hoặc bị 
gián đoạn

• Đóng và khởi chạy lại phần mềm 
Dell Calibration Assistant.
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